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HỮNG tien bộ n h e n h  chỏng và ĩ ìhững t h à n h  tự«  ỉiỳ điệu eùa kv lhuậ l  điện lử  và  tiií
hçe  t rong  măv năm gàn dô}’ ổang  mỏ ra ĨJ1Ộ( giai đoạn mới của cuộc cách m ạ n ^
khoíi bọc — kỹ thuậ t .  Co thẻ nói chưa eó một n g ành  kỹ ih uậ t  nào mà n h ữ n g  t h à n h  

lự u  và t iên bộ t à u  nó lại  €Ó một tăm ả n h  hirỗng sáu lộ ng  n h ư  thẻ  vào  mọi l ĩnh vực của  
s à n  xuỗt ,  k inh  tẽ và mọi n ặt  hoạ t  động của xã hội.  Những sản p hẫ m  CỊIC kv nhỏ  bẻ và 
t inh tẽ  mà Irí  Uiệ con người  lạo ra vố không ngừng hoàn thiện t rong lĩnli vực vi điện t ử  
»à vi t in học  đ a n g  gảy n í n  nh ững biẽn đồi cực ký lo lớn không nhữ n g  đỗi với các ngà nhĩ 
s à n  xuãi  ra eủa cỗi vậ t  «'hất, mồ còn cả t rong cảc l ĩnh  vục  tô 1' hức và quàn lý k inh l ẽ - ' 
xã lìội, t rong đời sông văn  lióa và t inh  ll iàn của loài người.

K h ư  chúng ta đ?u biẽt,  một Iroiig nhữ n g  đặc điềm cơ bản  cảa cuộc cách mạn g khoa  
h ọ c —kỹ th uậ t  của thời  đại  cliímg ta Jà sự  p hả t  hiện hiiìli l l ỉâi thông  tiu của v ận  động vậ t  
chấ t  vồ khả  năng  1hục lõ cùa COK nguồ i ,  bằi-g tri (hức khoa học và sức m ạ n h  của  kỹ 
Ihuột ,  lilìíti Ihác cốc nguồn tài nguyên  thông  tin vá chẽ ngự  các quá trìuli thông  t in t r ong  
mọi  lĩnli  vục ,  lừ lìgliién f ú u  lự  uh iên,  đ i ĩu  kh i ỉn  tốc  quá  t r ìn h  sản  xuẫl cho đẽn việc tồ 
cl ĩức và «Juan H- củc hệ Ihống kiĩih 1Ễ — xã hội .  Thông tin p h ả n  á n h  các quan  hệ t rong  các 
ỉâệ Ihỗng  vật  cl.âit, túc cũrìg Jà Ịỉhăn ốnh  mặl  t rột  lự  vồ câu trtìc của  các hệ thố ng  dó, vận. 
<ụ>ĩig th ô n g  lin là h in h  thối ehuyễn hỏa t inh  I rật  lự  vè tô chức t rong  vận  động v ậ t  chát« 
nói  chung.  Khoa học,  Ur nhiên cũng lìhư xã hội,  ngày cảng di sâu  vào việc nghiên  cửu các 
q u a n  hệ và cẫu 1, úc t r o r g  cốc hệ thốiìg đối tưọi ig của mình  ; đông thời,  với  sự  t ién bộ 
c ủa  khoa  học \ ả  kỹ tl iuộl,  cốc hệ thống sản xuẫt  cũng Iigàv càng có tồ chứe  rấ t  phứ c  tạp  
và đ a  d ạ n g ,  t ín h  iS  hội của các quố I r ình  sản xuál cỏ qui mô càng ngày càng  l ớ n ;  t á t  
rẫ n h ũ n g  đièu dó làm cho các quố trỉrih vận động Ihồiig lin càng ligày càng chiếm một 
■vị t r i  GỤC k jr q u a n  t r ọ r g  I r o r g  m ọi m ặ t  h c ạ t  đ ộ n g  th ự c  t iễn  của  con  n g ư ờ i ,  và nliu  câu  
của  con ĩ iguởi  trorìg VÌ('C lu« t rữ,  kha i  thốc, xử  lý,  chẽ biẽn và vận  dụ ng  thông t in càng  
ỉ r ở  nên cẵp Ihiét .  Điíu lìồy đuợc  ph ẵn  á n h  khả rô I rong sự  chuyên uiến n h ữ n g  năm gàn  
đây  của việc p h â n  phỗí lực l i rọng lao động xà hộ i :  t rong các nư ớc  ph á t  t r iễn.  tỷ  lệ lực 
lu ợi i g  lao động  xã hội hoạ t  động t rong  khu  vực tlìông t in không ng ử n g  tăng  lên,  chiém 
-10, 459 , t r ong  khi  tỷ ỉộ lực l i iọng  lao động t rục  t iếp t rong  khu vực  nông nghiệp  giảm 
x uõng 5,6%, có nu ỏ c  chì còn 2%, t rong  khu vực công nghiệp kh oảng  ;<0%.

Trên co  sỏ lìliững ll ìồnh tụu  n h a n h  cliótig củ» kỹ thuậ t  điện tử,  tử đèn điện tử  
elỉíui kliông, cốc t rans is tor  bốn dẫn ,  đến các mạch vi  đ iện t ử  với  míre độ l ích iiợp càng 
ng à y  cồ 15 g 1Ỏ11 r à  ( rỏ  r ê n  cục lỏn ,  kỹ thuậ t  xử  lÝ 1 lĩ ông tin cfing tiõn n h a n h  t rong măy  
cliỊic lìăin qua với  tfìc độ r£ít ỈỎ11 mà th àn h  tưu  biihi liiện lộp t ru ng  nhái  là eác thẽ  hệ 
H)á\ l í n h  điện l ử  vói  tỗc ílộ t ính  (oán và khã năng luu t r ữ  thôn g  liu r g à y  còng lớn ,  giá 
há™ tương  đối ngày  càng  hạ. Ta nh ớ lằ n g  eliiếc nìốy l inh điện lử  đàu  liên mói  ra đời  cách  
đáy  ch ua  đẫy 40 nă m ,  vậy  nià đen nay  loài người  đã sáng  tạo  ra  n h ữ n g  loại mốv t ín h  
đĩện t ủ  có khả II fin g t ính lcán với tốc độ lĩàng chục đến h à n g  bỏn ,  nàm i răm tr iệu p h é p  
l inh một  g iù \ .  bộ n h ở  1rong lử h ố r g  chục đcn hông t ră m  t r iệu  b j l t ’s, n h u  cốc loại niíiy 
lililí C j b e r  2C5, Sperry  Vnivacr ÏBM 3C84. Facom VP —200, Cray X —MJ\  v.v... N hững  thễ  h ê  
máy tinh, diên tử  mới với kiến t rúe tii.il toản  song song,  khả  n ă n g  Irao đỗi với  con ngườii



b ằ n g  nh ữ ng  ngôn Iigữ « t ự  nhiên » hơn  nhir t iếng nói,  h inh ảnh .  và với  khả  năng  xử lv
Ihông tin — kiến thức  bằng  « t r í  tuệ nh ân  t ạ o »  v.v... đ a n g  được  trù tính và chắc sẽ được
sẫn xuẫ t  t rong  những năm sắp tới.

Tuy nhiên,  oho đến đău những  năm 70, việc traí ig bị các máy t ính điện tử  cũng
còn r ấ t  tốn kém, do đó chỉ nhữ ng  cơ q' ian nghiên cứu  lớn,  nh ữ n g  xí nghiệp hoặc cơ sờ 
k in h  tẽ lớn mới có thẽ t inh  đến việc sử dụng  và t r ang  bị máy tín!i đ iện  tử.

Một t iễn bộ đặc sắc mở đău cho một giai đoạn mới với nhiêu yếu tố cách m ạng  
t r o n g  l in h  vực khoa học kv th u ậ t  xử lý thông tin là sự ra  đời của  cqc bộ vi xỉr 1Ý (micro- 
processers) vào đàu nhữ ng  năm 70. Với nh ữ n g  tiỗn bộ khoa học kỹ thuậ t  cực kỳ quan  t rọng  
này,  người  ta đã có thễ  cãy lèn t rên một m ảnh  11 il ỏ silic với  diện t ích vài ba  chục m m a 
<‘ả n h ữ n g  bộ xử lý trung tàm của một máy t ỉnh điện tử  hoặc nh ững  bộ n h ớ  với chức năníị  
t ư o n g  đương với  nh ữ ng  mạng gòm hàng  nghin ,  hàng  chục nghìn ,  và ngày  nay  là hàng 
t r ă m  nghìn  transistor .  Mới chỉ t rong mười  năm,  mà nhữ n g  l inh kiện cực kỳ bé nhỏ v;\ t inh 
tễ này ,  nh ờ  nh ững tr í  tuệ tuvệt vời của khoa học lev thuậ t ,  càng ngày càng t rở  nên bé nhỏ  
và  t inh tế hơn,  đẽ, với  t ẫt  cả cái ưu thể của t ính  mềm dễo, t ính đa dạng và phô dụng,  
của  giá th ành  hạ và khả  năng  sử  dụng thuận  tiện,  từng bữớc  vững chẳc len sàu vào mọi 
tẽ bào của các quá t r ình  kv th uậ t  và công nghệ,  của sản xuấ t  và kinh tế, của còng việc vù 
cuộc sống hàng  ngàv,  và cũng do đó, từng  bước  vữnq chẳc tạo nèn  nhữ ng  đỗi tbnv to lớn 
t r o n g  lực lượng sản xuất  và t rong nh ữ n g  biộn ph á p  lỗ chức hoạ t  (ỉộng của xã hội.

Lịch sử p h á t  t r ien kv Ihuật  máy t ính điện tử  chưa  đày  bốn  chục năm,  như ng  đã 
Irải  qua  nhữ ng  chặng  đường đủi với nhiêu biến đồi sàu sắc và t iến bộ n h a n h  chỏng.  Thế  
hệ thứ  Iihất các máv t ính  điện tử  với kỹ l lmật  đèn điện tử chân không đa được  n h a n h  
chóng thay thế  bởi thỗ hệ thứ  hai  Ire’ll cơ sỏ kv th uậ t  điện tử với  vật liệu bán dẫn  vào 
n h ữ n g  năm 50. Các transistor  với  công nghệ lư ỡn g cực (bipolar)  t rên cơ sở sử dụng các cẫu 
Irúc NPN hoặc PNP của vậl liệu bán  dẫn là  nền tản g  tiễn bộ của kỹ thuật  máv t ín h  điện 
iử  thuộc thể liệ thứ  hai.  Kỹ thuậ t  điện tử  với vâ t  liệu bản dẫn  tiếp tục p h á t  t r iên nb an h  
ehóng,  và vào nh ững  năm 60, khỏng nh ữ n g  chế tạo ra được  các transistor  r iêng rẽ, mil 
còn  có khả năng cãy lên Irên một « c h ip »  nhiễu t ransi stor  « n ỗ i »  vói  nhau  đề thực hiện 
n h ữ n g  chức năng  logicli phức tạp.  Những sự  p h á t  t r iền dỏ đưa  đén việc ra  cĩừi các loại  
« m ạ c h  tích hợp », là cơ sở công nghệ của các má y t ính  điện lỉr thuộc thể hệ thứ  ba. Cho 
đẽn cuối những năm 60 chủ vếu các mạch  tích hợp  là các chip được  chế tạo bằng  công 
ngh ệ  lư ỡng  cực bao gồm nhiều transistor  rời  rạc được  « nối » với nhau  bằng  nh ững đường 
riẫn kim loai nçirng đọng Irên một tám silic. Kỹ thuậ t  đó Ihưòng đươc  goi l à  t ích hợp  cỡ 
bé (SSI), mỗi chip thường  có thề chứa  đến và i  t răm th ành  phăn  <J). Thi  dự về các mạch 
lích hợp  lưỡng cực nà y  là các bộ nghịch đảo,  các mạch logich nhiêu đâu vào, các th a n h  ghi 
chuyên  dịch,  các bộ cộng và các bộ n h ớ  với khả  n ă n g  có the đến vài  t răm bit.

Công nghệ lư ỡn g  cực cho ta nhữ ng  thiểt  bị xử lý thông lin với tốc độ rã t  n h a n h ,  
vả cho đển nav vẫn còn là công nghệ làm ra  tổc độ nh anh  n hã t  của kỹ thuật  máy t ính.  Tuy 
nhiẻ n  đẽ đạt  được  mức độ tích hợp lớn h a n ,  thì  còng nghệ lư ỡn g cực đ ã  gặp nh ữnặ  khó 
k h ă n  nhấ t  định.  Việc khắc phục  các khó khăn đó đẽ đạ t  đẽn các mạch tích hợp  cỡ răt  lớn 
b ằ n g  công nghệ lưỡng cực đang  là một p h ẫ n  đấu  và gân đâỵ đã có nhiễu t r ien vọng.

Vào cuối nhữ ng năm 60, công nghệ MOS đạt  được  sự ỗn đ ịnh vê mặt kỹ thuật ,  đã 
đ ư ợ c  n h a n h  chóng đưa  vào sản xuấ t  công nghiệp và gỏp phần lạo ra bước  ngoặt  lớn  t rong 
sự  p h á t  t r iền kv thuậ t  xử lý thông tin và mảv t ính  điện tử.  Dựa t rên hiện tượng có th ẽ  
lạo  ra  nhữ n g  lớp tích điện cảm sinh trốn bê mặt của vật  l iệu b á n  dẫn ,  công nghệ M o s
(Melal — Oxid — Silicon) bao gõm việc cẫy các điện cực kim ]oại lên những  lớp  mont»
S1O2 t rên một thễ nền bán  dẫn (loại p  hoặc loại N với các cặp khuểch tán loại N hoặc loại 
p  tương ứng),  đễ với tác động thích hợp  của điện ốp lên các điện cực, tạo ra kênh d ãn  cảm 
s ình  t rên  bê mặt  vật liệu bán  dẫn .  Với khả  nă n^  đó, công nghệ MOS mở ra một  con đường 
r ộ n g  lớn  cho khả  năng tích hợp hết  sức dày  đặc cáo l inh kiện số.

Chính với  công nghệ MOS này mà ngành  kv thu ậ t  vi x ử l v  ra đời và p há t  t r i en  n h anh  
chỏng.  Đẫu nh ữ n g  năm 70, cụ thề  là từ 1971, với  công nghệ p — MOS (MOS với kênh dẫn  
loạ i  P) người  ta đã chế tạo các bộ vi xử lý đầu tiên, loại Intel  4004, 8008. Đổ là những bộ
vi xử lý chứa gọn t rong một chip các th a n h  ghi  vào, ra,  Lộ số học, bộ điều khiễn và các

(1) Trong  bài này,  chữ thành  p h à n  dùng với nghĩa qui ước, nổ chỉ một tranisstor ,  
m ộ t  diod,  v.v...



thanh  ghi bên trong,  tạo thành  một bộ xử lv t rung tâm hoàn  chỉnh của một «máv t i n h » .  
Mật độ lích hợp của các bộ vi XLÏ !ý này có the đểu hàng  nghìn thành phàn  trên một chip — 
đó là tích hợp cỡ vừa (MSI). Công nghệ N-MQS (MOS với kênh dẫn ỉoại N) có khả nàng  
cho tốc độ n h a n h  hơn và mật  độ tích hợp  1ỚI1 hơn ,  nhưng  gặp một sỗ khó khăn vỉ phải, 
khắc phục việc không t.hê loại bỏ các tạp chất  ion dương trong lớp S1O2. nên đến g iữa  
nhữ ng năm 70 mới bắt  đảu phá t  triên mạnh,  với việc ra đời hàng  loạt các loại bộ vi xử  
lý 8 bít  quan  t rọng nhẫ t  nh ư  Inte! 8080. vĩotorola 6800, v.v...

Các qui t r ình  sản xuất  tiẽp tục đirợc hoàn  thiện. Silic đa t inh thẽ được thav Ihẽ cho 
vật dẫn kim loại ỏ điện cực làm cho công nghệ NMOS được hoànt i ì i ện  và phá t  triền nhanh 
hơn.  Còng nghẹ CMOS (tức ỉà MOS với cấu trúc gôm các cặp transistor bù nhau) với ưu 
việt là tiêu thụ năng  l ư ợ n <5 gàn iihir khònq đáng kề khi ở t rạng  Ihái t ĩnh,  dong thời  cũng 
có khả  năng  đạ t loe độ cao, dirợc chứ \' phá t  triỗn, đặc biộl IronsỊ những năm gàn đây. Dề 
đạ t  tới khíl a ăn ¡ị tích hợp cao hưn.  lốc độ nhanh  hơn và mức tiêu thụ năng lượng tháp hơn,  
một số công nghệ mới như SOS. tức là công nghệ MOS írên thề nên không d ẫn  (như ngọc 
xa phia),  cũng' đang được  nhanh  chóng hoàn thiện đề đưa vào sản xuất. Các công nghệ 
nói t rèn dã và đang  tạo ra  những mạch tích liợp cỡ lởn (LSI) với mật độ tích hợp  hàng 
nghìn  đêu hàng t răm nghìn th à n h  phàn  trên một chip, và cỡ rát  lớn (VLSI) với mật  độ 
t ích hợp  nhiều hơn  hàng  t răm nghìn  thành  phần t rên một chip Kết quả  của nh ững  t iến bộ 
kv thuậ t  tuyệt  xảo đó là uhửng bộ vi xử lý 16 biL, 32 bít, nhữn g chip nhớ loại  RAM, 
EPROM với khả năng  chứa  hàng nghìn đến hàng t răm nghỉn bit, v.v...

Các sản pbẫrri của kỹ thuật  vi xử lý,  với  công nghệ được  hoàn thiện khòng ngừng  
đã đirợc sản xuãt  với  số l irợng càng ngàv cáng lớn.  Thí dụ trong năm 1982, thị t rư ờng  thễ 
giới đã tiên thụ khoảng  250 triệu bộ vi xử Jv, t rong đó có 101 triệu loại 8 b i t s ;  5,5 triệu 
loại 16 bít,  t ăng 25% so với 1981 : cũng t rong  năm 1082, VỚI kỹ thuậ t  Íích hợp cỡ iớn, đã  
sản xuẩt  được  các bộ nhớ bán  dẫn  gồm các RAM (t ĩnh và động),  HOM, EPROM đễn  600 t r iệu 
chiếc với khả  năng  n h ớ  33.000 tv bít, t ăng 100/ố so vởi  năm trước.

Bôn cạnh các loại vi xử ỉý 4 bit, s bit van tiếp tục đirợc sản xuẫt  với mức tăng 
tương đỗi Oil định,  các bộ vi xử iý 16 bit,  32 bit, các bộ niiớ ỉớn như các RAM kiễu động 
64 K bít,  258 K bit, EPRO.M 1G K bil, 32 K bít đang  đtrợc h' ïàn thiệu và tăng n h a n h  sò sản 
phầm.  Câc iiệ vi xử lý 16 bit du-’/e siỉn xuăt nhiễu n h í t  t rong năm 19S2 là. Intel 8086/8088 : 
3 t riệu chiếc. M 68000: 0,5 triệu, Z8000 : 0,25 triệu, 9900 của Texas ínst  : 0,6 triệu, CP 1600 của 
General  Inst : 0,8 triệu. Gác bộ vi xử lý 32 bit niiir N3 16032, Motorola 68020 và 68010, Intel  
i AX 432, TMS 320, Zilig 8U.OOU thực sự là những bộ xử lý t rang  tảm của cáo mẳ.v t ính  điện 
tử lớn ,  hiêu theo nghĩa thông thường.

Với kích thirớc nhỏ bé .  với  mức tiêu thụ nà nç  lượng không đáng kỉ?, với t ính mềm 
dẻo và l inh hoạt  t rong viộe, sử flung, với giá th ành  hạ, và với nhiẽu ưu việt khác nữa,  eác 
săn phầra cùa kỹ thuậ t  vi xử 1Ý trong chục năm <jua đã n h anh  chóng thàm nhập  vào mọi 
l ĩn h  vưc cũn sản xuẫt  và đời sống, đẳv n h a n h  quá t r inh  « t in  học hóa'> xã liội. Nểu nhir 
các bộ vi xử lý 4 bit  đầu tiên đirợc dùng chủ vễu trong việc tự động hóa điều khiên các 
quá  t r ình  kv thuậ t ,  thì  với sir ra  đời n h an h  chóng và ò ạt cúa nhữ ng SÍU1 p h ẫ m  tiễp theo, 
kỹ  thuậ t  vi xử lý đâ chiỂm lĩ nil gản n!iư không thiếu một (lịa hạt  nào của sản xuăt và 
đò i  sống : hoàn thiện và đoi mới các công cụ sảa  xuấí.  eàc tlúốt bị khoa học, đicu khiền 
các quá t r inh ,  cìồi mới  các phương tiện thông tin, liên lạc, các phương phảp t ruyền  tin và 
x ử  l \ r t in, làm câc người  máy t rong  công nghiệp,  các thiết  bị đo lường t inh xảo cho y học, 
đôi  mới quan  niệm và p hư ơn g  pháp xày dựng các mạng Lưới thông tin, các cơ sờ dữ  liệu, 
đ ằ v  nhanh  việc tin học hóa  trong các khâu tô chức và quản lý của các xí nghiệp,  các cơ sở 
k inh doanh,  v.v... Nhiễu l ĩnh vực mới  của việc ứng dụng tin học xuát  hiện, đặc biệt t rong 
việc tự động hóa các còng việc l iành chính,  văn phòng,  trong hoạt  động quản  lý và tỗ chức 
của  các tập the và cà nhâ n ,  v.v...

Có thề nói tóm tắt  ỉà : các sản phằm của kỹ th uậ t  vi xỉr lý chứa trong 1)5.11 thân  nó 
một  p h à n  to lớn của khả  năng trí tuệ mà con nẹười  gán vào. Và do đổ, việc đira kỹ thuật  
vi xử lv vào các l ĩnh vực hoạt  động của chúng ta chính  là đua  vào đó cái năng íụre tr í  tuệ 
đã được  « Kỹ thuậ t  hóa»,  đê Irong nh ũng  t rường hợp uày, l àm cho củc sản phầin của chúng 
ta có thêm chẫt  lượng trí  tuệ, và trong nh ữ ng  t rường hợp khác, tăng cường tliêm, là m  
mạnh  thêm năng lực tri  tuệ của chính chúng la. Và cái năng lưc Irí tuê đã đirợc kỹ thuâ t  
hóa đó mới ghê gớm  làm sao, nếu ta hình dung những linh kiện chỉ rộng vài chạc mm



mà chứa  đựng hàng  trăm nghìn iế bào làm c hức  năng  ghi ])hớ, t ính  toán với tỗe độ tính 
bằ ng  nhữn g phàn  tỷ giày.

Một đặc đi cm ưu việt của các bộ vi xử lý là ở t ính mèm đẻơ và l inh hoạt  t rong việc sử 
dụng  c h ú n g :  chúng cliứa nl iũng ỉshâ năĩig iri Uiệ, chứ chua phải  ìà nhữ ng  sẵn phàm trí  
tuệ h c à n  chỉnh. Là kliâ Iiărp,  cĩmg nghĩa là có l ính phỗ  dụng,  nên có thề thích, hợp với 
r ấ t  nhi?i! đỗi l u ọ r g  ủng  dụng,  và đôi với íừng loại ứng dụng cụ thề, tùy theo đặc điềm 
của đổi tượng và Iihi! cằn mà ch ú rg  !a phối đ ư a  tliêm vào ph à n  tri  tuệ bô sung hểt sức 
q u a n  trọng của cbíiDg la đỉ' tạo ra đuợc  nhữn g sân phằm lioàn ehĩnl).  Chích đặc điềm này  
làm cho việc sử dụng kv thuật  vi xử !ý Irong Ihực li?n rãt  pliODg pliú đa dạng ,  và có thê 
sử  dụng Iheo nhiêu mức độ hcốn chỉ nil khác uhnu của sản pb ầm .  lừ các linh kiện vi xỉr 
lý r i ên g  rẽ cho đõn các iriốv vi t i n h ,  tức là  các riìáv tínl i  điện tử  h o à n  ch ỉn h  Xíìỵ d ự n g  t r ẽn  
co sở các mạch vi xử ]Ỷ.

Các máv vi t í r h .  với iiến bộ n h anh  chóng của kỹ thuậ t  vi xử lv. càng ngày càng cỏ 
khả năng to lóiì, có thề so sánh  với các mốy l ính diện tử  Iĩũni. và tliậm chí  cẵ với nhiêu 
loại  mỏv l ính điện lử  thông t h u ồ n g  nữa. Mặt ];hí'ìc. đó !à Ì .hững máv gọn nhẹ,  loại «đẽ  
bà n » ,  kliông đòi hỏi những điều kiện khắt  khe đe làm việc, lại có giả rẻ, nên khả  năng 
m u a  sắm và sử dụng tương đối dễ dàng ,  điPu (ló làm cho các máy vi l ính n h anh  chỏng 
thâm nhập  vào mọi tể bào  của hoạt  độníỊ xã hội.  vào mọi lcạị  vãn đẽ và ở mọi qui mô. 
T r o n g  nh ữ ng  l ĩnh vực sử đụnff mảv vi tínl), thì l ĩn h  vực qu àn  lý (kẽ cả các công tác hành  
chíỉìh,  văn phòng) là chi tm I V lệ lớn nhã t  và ró tõc độ lâníỊ n h a n h  nhát .  Lấy t h í  dụ sau 
tlâjr t rong thị t rưởng máv vi l ính  ở Ph áp  íhì Ihãv rõ :

Năm 1979 Năm 1983 Độ tăng  hàng 
năm 1979—1983 (%)Số mảy Tỷ lộ % SỐ máv Tỷ lẽ %

Sử dụng cá nhân 1000 11.7 4200 6,1 JL QO 0/ i >>Ó /0
Giáo duc 600 7 7600 ! 1,2 +  66 %
Khoa hoc 3700 43,6 12300 ỉ 8.2 +  27 %
Quản lý 3200 37,7 43900 64,5 +  09 %

Tồng số 8500 100 08000 100 +  51.5%

Hiện Híiy. hàr£> năm írén thế giói sẵn xuất  hàng triệu máv vi t ính  — Vẽ khả  năng ,  
sự ph â n  biệt  giũa máv !ír:h l o r ,  máy tính iniiĩi \ à  máy vi t ính càng ngàv càng thu hẹp.  
má y vi t ính cũng cỏ đủ phàn  mềm CƯ bản phong phú  với  các hệ điều hà nh  mạnh,  các 
ngôn  ngữ cấp cao thông i lụrg nlnr BASIC, FORTRAN, PASCAL. PL/1, c ,  v.v... «Tin  họo 
h ó a »  bằ ng  cách phâ t  t r i?n rộng rãi  viộc sử dung CÍ1C máy vi t ính  đang và sẽ càng là khả  
na n g  hiện thực không những đối với cóc nước  phá t  ỉrièn,  mà còn đổi với các nước  đang  

ph á t  t r iên.

VỘI1 dụníí đúng đắn vồ sâng lạo các thành  lựu hết  sức phong phú  của cách mạng 
khoa học —kỹ thuật  hiện đại (rén thê giới vào việc giải quyế t  các nhu  càu cíỉa thực  t iễa 
sản xuất  và kinh iẽ — sù hội là một  p h u o n g  châm quan  trọng của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ lliuột ỏ nuốc  ta. Đôi với  nhièu vãn đè Ihục tiễn,  cách giải đáp dự a  t rên nh ững 
tr ĩ  thức  hiện đại lhường là họp  ]ý và khoa học liơn cả. Mặc dâu hiện nav,  cơ sở hạ tần£j 
của nẽn sẵn xuát  nông,  còng nghiệp của  la còn lạc hậu,  nhưng rõ ràng  những  vấn đỗ 
« t h ô n g  lin » t rong mọi mặt hoạt  động sản xuất,  quản lý kinh tẽ và  xã hội của chúng ta 
thì  không kém phức  lạp,  và rãt  búc  ihiêt ch'ii hỏi đưọc  giải quvễt .  Và ở đày, nhữ ng  thành  
tựu kỳ diệu của cách mạng khoa học—kỹ thuật  hiện đại đang chỉ cho la  mộl  hướng đi 
đúng  đắn — lời giải « vi xử  ]ý \'à vi tin học»  chắc chắn sẽ !à và phả i  là lòi  giải thích hợp 
nhẫ t  cho cốc vấn đè « i ử  lý thông tin » trong sồn xuẫt ,  tô chức và quản lý kinh tế—xã hội 

của  chúng ta.
Đễ ứng dụng có hiệu quẵ một t iễn bộ khoa  học — kỹ thuậ t  vào thực tiễn, t ă t  nhiên 

p h ả i  h iều rõ bản chăt  khả  năng của t iễn bộ khoa học —kv thuậ t  đó, đòng thời  n h ậ n  thức



và đè xuất  đúng đắn t rên cơ sở khoa học n h ữ n g  vấn đê của thực tiễn mà ta muốn ứ n g  
dụng tien bộ KHKT đó. Vâ chăng ,  nhir t rong  l ĩnh  vực mà ta đang  đẽ cập hôm nay,  chảc  
h ẳ n  là la chưa  đủ giàu có đễ sử dụug một cách ô ạt,  phung phí  các thiét bị vi xử  lý,  các  
máy vi t í n h ;  nên việc nhận  thức và đè xuẫ t  có chọn lọc những  văn đẽ thực tiễn có V 
nghĩa và có nhu  cằu bức thiễt  lại  càng hé t sức quan trọng.

Hiều rõ bân chẫl  khả  năng của t iển bộ khoa liọc —kỹ thuật  mà ta muốn ứng d ụ n g
là đễ xác đ ịnh dược  đúng đẳn  cái tối đa,  cái thích hợp mà ta có thề làm và càn phải  l àm 
đề  ứng dụng có hiệu quả tiễn bộ đó. Đối với kỹ thuậ t  vi xử lỹ, dĩ nhiên có nhiêu thứ  mà 
ta  chưa  th ề  làm đirợc, như n g  rõ ràng  neu so sánh với việc ứng dụng kv thuậ t  mảv t ính 
điện tử t ruyền  thống,  thì  p hạ m  vi của nhữ ng cái ta có thề làm và  cần phải  làm đẽ ứng  
dụng được  m ả  rộng và l inh hoạ t  hơ n  nhiều.  Trong  điêu kiện mà việc sản xuất  cảc l inh 
kiện  vi  x ử  l v  đòi  hỏi  phả i  có  một  nền  cô n g  ngh iệp  đ iện  tử phát  tr i en với  VỐI1 đ àu  tư  t ính  
bằng h à n g  tỷ đô ia, r iêng việc nghiên  cứu thiết  kẽ và thử  nghiộm một mạch vi xử lý 
nhiều khi cũng đa cân có hàng chục triệu đô la,  thì viộc sản Xũẫt các l inh kiện cơ bản của 
kỹ thuậ t  vi xử lý là chưa  h iện  thực trong lúc này. Nhung kỹ thuật  vi xử lý cho ta một 
p h ạ m  vi rẩ t  rộng rãi của việc sử dụng : từ  nhữ ng l inh kiện cơ bản,  ta có thê tự thiết  ké 
và  làm ra các thiết  bị xử lý thông tin hết sức phong phú  và đa dạng tùy theo các yêu càu 
khác nhau của ứng dụng,  tử cảc thiết bị chuyên dùng cho đến các máy vi t inh đa nìíng. 
Trong  từng ứng  dụng cạ tliễ, thì dĩ  nhiên  không nhẫ t  thiễt  bao giờ cũng nên làm tẫt  cả 
nhữ ng  gi có thề  l à m :  nhưng đê sử dụng một  l iến bộ khoa  học kỹ thuật  sao cho nó hiệu 
quả tối đa vè toàn (hễ, thì eàti phả i  có năng lực tliực lể đễ làm được một cách hiện thực 
tẩt  cả những gì có thề lầm. tức cũng là tạo ra cho ta cái năng lực làm chủ một cách tỗi 
đa t iễn bộ khoa học — kỹ thuậ t  mà ta muốn sử  dụng.

Với nh ận  thức n h ư  trèn vê tầm quan trọng của kỹ thuậ t  vi xử 15T và vè cách thức  
mà ta có thề ứag dụng tiến bộ khoa học —kv thuậ t  đó vào thực  tiễn nước  ta, t rong vòng 
dăm sáu năm vừa  qua ,  một  số cơ quan khoa học —kv thuậ t  của chúng ta đã nghiên cứu.  
chuẫn  bị cán bộ và liẽn hành một sỗ còng việc ứng dụng có kễt quả. Có thẽ xem giai đoạn 
của nh ữ n g  cố gắng vừ a  qua đó là một  giai đoạn học tập,  tìm hiẽu và thử  nghiệm, từ  đây 
ta có thề rút  ra những kết luận bô iclï đê dẫy mạnh nh anh  phóng hơn việc nghiên  cứu,  
phả i  t r iền và ứng dụng kỹ thu ậ t  vi xử lv, vi t in họe t rong thời  gian tới.

Tuv còn rẫ t  ít  vá rấ t  mỏng, như ng rõ ràng một t rong những kểt quả quan t ro ng  của 
nh ữ n g  cố gảng của chúng ta  trong mãv năm qua là chúng ta đã h ình th à n h  được một  số 
êkip cán bộ, có khả  nằng làm chủ được  các tri thức  cơ bản của việc ứng dụug kj' thuậ t  vi 
xử lý và vi tin học, có khả  năng theo dõi nhữniỊ liến bộ n h anh  chóng,  những biễn đôi mau 
lẹ trong sự phá t  t r iền m«ạnh mẽ của kv thuậ t  vi xử 1Ỷ trên thể giới đê suy nghĩ,  tim kiếm
cách thức  phá t  triền và úng  đụng phù  hợp  với điẽũ kiện và khả năng của ta.

Về việc nghiên  cứu hệ thống và xây dựng phan  mẽm cơ bản ,  chúng ta đã  tự  thiễt  
kế và lap ráp  đuợc  một vài hệ phá t  t r iền,  các hệ này đóng vai t rò « niáv c á i »  đề từ  đó 
chẽ tạo ra  các thiết  bị  vi xử lv khác,  kè cả máy vi t ính. Đói với  máy vi t ính,  chúng ta đã  
có thễ nắm được và thực  hiộn được  việc thiết  kẽ hệ thống và lẳp ráp bộ xử iv t rung tâm,  
các thiễt  l)ị ghép nối và các bộ điẽu khiên cảc thiết  bị ngoại  vi.  n h ư  các đơn vị  điêu kbièn 
đĩa mèm đa năng ,  điều khiến đĩa cứag,  các đâu cuỗi thòng minh,  các thiễL bị bàn ph im  — 
màn h ình và ináy in có khả  năng  biễư d iễn chữ Việt. Cùng với việc hoàn thiện mẫu m;)y 
vi t ính 8 bit, chúng ta cũng bắ t  đàu nghiên cứu khả  năng  thiết  kế các máv vi t ính  16 bit. 
Tiẽc rằng  hiện nay  chúng ta chưa  cỏ khả  năng sản xuãt  hàng loạt  máv vi l ính.  Việc xàv 
dự ng  pỉiăn mềm hệ thống cho máv vi t inh  là một còng việc đòi hỏi nhiều khả  năng ph ản  
tích hệ thõng và lập t r i nh .  Ở đảv,  một mật chúng ta đã ph ẫn  đẫu đề có khả  năng tự  XÙỴ 
dựn g các hệ diều hành ,  các ngôn ngữ và chương  t r ình  dịch, như hệ ĐT/2 cho mảu máy 
VT82, các chương t r ình  quản lý cơ sở dữ  liệu, mặt khảc cố gắng đê có thè  cài đặ t  dược  
các hệ điêu hà nh  chuằn  nh ư  CP/M cùng các ngòn ngữ,  các chương t r inh  chuẫn  khảc lèn 
mẫu máv vi t ính của ta.

Việc ứng dụng kv thuậ t  vi xử lý và vi tin học vào Ihực tế chỉ nói là bắt  đàu ,  
nh ưng  cũng đã thu  được  một số kổt quả đảng  khích lệ, chứng minh được t ính hiệu quả và 
8ự th ích  họrp của  loại t iễn bộ KHKT nàv.  Chúng ta đã sử dụng cảc bộ vi xử lv và  các 
thiểt  bị liên q u a n  đề xây dự ng hộ thống  các thiết  bị đo lirờng, thu thập  và xử lý sỗ l iệu 
phục  vụ cồng tác điêu độ mạng lưới điện ; đang nghiên cứu xây dựng hệ đo lường,  thu 
thập ,  xử lý sỗ liệu và  điêu khiền dây chuyên công nghệ khai  thác và xử lý nước.  Kỹ



' t huật  vỉ xử  lý cũng đ ã  đurợc sử  dụn g đề xây d ự n g  các hệ đo Iưởng và t h u  t ầ ậ p  các số liệm 
‘k ỹ  thuậ t  t rong một  số ứng dụn g khảc,  làtn hệ tự  động định h ư ớ n g  ph ục  vụ  việc th u  n h ậ n  
năng  lượng mặt  trởi.  thiết  bị kiễnầ đ ịn h  các đặe t rưng của chuỗi ngẫu nhiền,  các Ihiét  bị  
'ỉ>ién đôi và bảo  vệ thông tin,  v.v...

Kỹ th uậ t  vi xử lý và máy vi t ính cũng đã được  ứng dụ ng  t rong  th ụ c  nghiệm khoa 
họe,  đặc biệt là t rong  nghiên cứu vậ t  ỉý, th i  dụ  xây dựng hệ thu th ập  số liệu DAS — 68ifâ 
d ù n g  t rong  thực nghiệm đê sác  đ ịnh niứe độ khôag  đồng nhấ t  eủa đơn  t inh  thê bá n  d ẫ n  
»ihiệt điện,  dùng  bộ vỉ xử  lý M680Q vào việc nâ ng  eao độ phân giải phô của mả y ph ân  t ích 
;phS nbiẽu kênh,  dùng m áy  vi l inh  LSI 11 và loại tương tự t rong t ụ  động  hóa đo  đ ạc  và 
xử  lý sổ liệu phò hạ t  nhản ,  dùng  máy vi t ính  Apphe  II đỗ thu t h ậ p  và xử lý  số l iệu t r ong  
các thí nghiệm qu ang  phồ chẫ t  rần ,  t rong việc xây dựng  cảc hệ thí nghiệm làm việc theo 
chế  độ thởi gian thực  và hội thoại  n g ư ờ i—máy.

Một l ĩnh vực ứng dụng  vi ỉ in học mà chúng ta đặe biệt qu an  tâm là l ĩn h  vựe q u ả »  
l ý - V i ệ c  dùng  máy vi t ính t rong  q u ả a  ìý nói chung còn là  điều mới, như ng  chúng ta eũng  
d ã  tìm tbãy ỡ đâv ir iền vọng tốt đẹp của một lời giải  đ áp  thích h ợ p  đỗi với nhu  cău eẵi  
t iến quản  lý của chủng ta. Chúng la đã  bước  đảu liến hành  thí  nghiệm việc dùn g  m áy  V» 
t i n h  đẽ xây dự ng  các cơ sở dữ  liệu và  giãi quyét  một  sổ bài  toán quảrv lý  xl nghiệp nà ỉ ĩ  : 
quản  lý cán bộ. quản  ỉý  vật tir và Ihìễt bị. l ính toán nhu càu vậ t  tư,  t ính  lirơng, kièm kê 
và hạch  íoản giá thành  sản phầm,  v.v... Khả năng  sử dụng máy vi t ính t rong  q u ả n  iý  xi 
nghiệp,  t r ong  quản lý các cơ q u a n  k inh  do an h ,  hà nh  ch ính ,  dịch vụ,  văn phòng,  V-V... ỉ ầ  
r á t  hiện thực  và rộng  lớn,  chúng ía cằn có biện pháp  t ích cực đễ  đầy n h a n h  h ơ n  việc 
«ứng dụng đó.

Trong  mấy năm qua ,  t rong điêu kiện ch tra cổ kể hoạch phá t  Iriễn và càng  c h ư a  cố 
đ à u  lư đảng  kễ, một sổ kễt q uả  đã đạ t  được  nhir kê í rẽn cùng có thề nói rá t  đ á n g  khich  
ỉệ, có ihễ làm cnr sỗf kinh nghiệm cho ta  suv nặhĩ  t ích cựe bơu  vè  nhữ ng  bưởc  p h á t  t r i ỉ a  
c àn  phả i  có (rong thời  gian lởi.

1 ,

Là nh àn  tổ cách mạng líhẫt  t rong sự ph;it triẾB lực lượng  sẵn xuẫ t  của  thời  đạ t  
chúng ta, kỹ Ihuật  vi điện (ử, vi xử ỉý va vi tin học đang  tiểp tụe được  phá t  triêrí và ứng  
d ụ n g  rấ t  mạnh mẽ t rên  phạm vi toán  Ihễ giới. Đỗi với cuộc cácb mạng khoa học -k ỷ  t iu iậ t  
mà  chúng ta đang  tiến h à n h ,  các tiển bộ khoa h ọ c - k ỹ  thuậ t  ma ng  ý nghĩ  cách mạng sùu 
sắc này cũng cần được  n h a n h  chóng ứng đụn^  và phá t  t r iên đề gỏp ph ần  to lớ n  h ơ n  vào  
s ự  nghiệp xây d ự n g  đă t  nirớc đúng  với vị Irí và khả nâ ng  của chủng.

Cỗ ha i vẩn đẽ đều càn được  hẽ t sức qu an  tâm, hai vẩn đè này liên Cịnan chặ t  ehs  
với  nhau ,  nh ư n g  cũng  không t rà ng  n h a u ,  đố là :  ứng dụng kỹ Ihưật  vi xử lý vả vi tin bọc  
vào mọi ng ành  sản xuă t ,  qu ản  iý và cảc hoạt động khác của xã hội t a :  và v ấn  đẽ xàv đựng* 
p há i  I r ièn  n g ành  công nghiệp  vỉ t in học với tư cách là một ngành  kinh tế  —kỹ th uậ t  t rot ig 
cơ  cấu chung của  nền công nghiệp nirớc la.

Những vẫn đS ứn g  dụ ng  vào sản xuẫt  và kinh tẽ là hễ t  sức phong phú ,  và  chẳc  
chắn ,  nểu được  đầy mạnh ,  việc ứng dụng đỏ sẽ mang lại  nh ữ n g  hiệu qu ả  k inh tế to lởn .  
Tuy ở mức độ khàc nhau» và cũng càn t ính  đén đặc thil của đỗi tư ợn g,  nhi rng chún g  ía 
cũng có vè» cầu và khả  năng  ứng dụng kỹ th uậ t  vi xử lý và yi t in học, t rưởc  hãi t r o n «  
cáe l ĩnh vực sau đây :

— Trong  việc ho à n  thiện các sân phầm công nghiệp,  đtra các yỗu tỗ VI xử lỷ v à »  
các loại thiết  bị máy móc, công cụ, v.v„.  ỉàm đồi mới và nâng cao chá t  lượng  sản  p h ẵ m .  Dĩ 
nhiên,  việc này đòi hỏi đ ược  thực hiện t rong  quá t r ình hiện đạ i hóa  chung của sản  xu á i  
cồng nghiệp,  nl iưng khỏiig phài  là hoàn  íoàn  không íhirc hiện clưọrc t rong  đièu kiện íũệa  na»-.

— Dùng kỹ thuậ t  vi xử  lỷ vào viộc điãu khiẽn tự í lộag cáe quà  t r ì nh  công nghệ và. 
các hệ thống kỹ Ihuật ,  Iheo cảc mức độ  khác nh au ,  lừ từng  khâu r iềng rẽ p.ho đéti to àn  bộ 
hệ thống,  t rong  một sổ công việc nhir  đo lường,  thu nh ập  thòng  tin, v.v.,. cũng nhu- troi tg 
việc xày đựng  cả hệ điều khiền,  từv theo t àng  đỗi  lư ợn g  ứng  dụn g  cụ thề. Chính ỏr đâvv 
tính mèm dẻo- Iinh  hoạ t  và k bẳ  n ă a g  phong pkú  của  việc sử d ụ n g  kỹ thuậ t  vi xử lý  đutọe 

iphát  huv mạn h mẽ.



— Dùng kỹ th n ậ t  vi x ồ  lý, Mìăy tíiìh. Tả vi tin họe t rong  eác công  tác irghiên cứu Tà; 
-fầực- nghiệm Idíoa ĩíọc, t rong  công tác đièu tra co Làn.

— ứ n g  dụn g  m á y  vi t ính và vi t in học t r eng  các công tác tô chức và điều h à n h  cftữ 
ĩsệ tỉ iống sẵn xuẵl ,  qu ẫn  lý các xí nghiệp,  cAc cơ quan kinh do anh  và dịch vụ. quản lv kinh 
tễ» lừ n g  bước  « iin học hỏa » CÍIC công íảc hà nh  chính? văn phòng,  V.Y... Đâv là một l ĩnh  
vực  M'í sức rộng  râi  và  phong phú  cho eôc ứng  dụ n g  cua vi tin học, và đổi với chúng ta,, 
việc ứn g  đụn g này  cân đurạe xem là một  biện phốp  KHKT q u a n  trọng đề  cải tiẽn công tác  
i ề  chức  vồ qn ản  ]ý, đaiìg là mộ! yêu cẫu cẵp thiẽt  hiện nay.

Đè viộc ứng d ụ n g  BÓĨ í rén  dược  phốt  tr iền n h a n h  chỏng và cỏ hiệu quả  chúng ta 
c â u  cố ch ính sách xây dựng  và phá i  triễn một cẾch n h a n h  chóng hơn ngànli  khoa  học kỹ 
Ih i iậ t  vẽ xử  ]ý thông  lin ồ nước  ỉa, đồng thời ,  cùng vói  việc phá t  triêii ngành  công nghiệp 
đ iện  tử  và vi điện tử,  xây dự ng  tùng  bước  vữ ng  chẵc ng&nỉi công nghiệp tín học và vi 
l iu  học.  T rc n g  đicu kiện hiện Bay, khi mà việc sẵn xtiẵt re  oác bộ  vỉ xử lý hiện đại,  các 
m ạc h  tíeli liọp e& cực lớn đồi hỗi phải  đã«  t ư  liàrig tỷ đố la t rên cơ sở mộl ĩ)?n công 
nghiệp  điện tử  Ổ8 ph á i  t r iền ,  thỉ  nói đến việc xây đự ng  ngà nh  công nghiệp (in học ở 
n ư ớ c  ta khôiỊg cỏ Iighĩa là n<M đến một  ng ành  eông nghiệp đỏi hỏi phãi  lioồn ch ỉnh,  l à m  
«  t ố c  sân pliẫm từ  đău đến euỗi. T u 3' nlỉ iên,  n h ư  t rong ph ầ n  t rên có (lề cập đén ,  nếu ta 
xem cốc thiỄt bị t in học n h ư  lả cốc công cụ lao  động í ri ỏe hoàn chỉnh đen một mức độ- 
l ỉâo đổ đối với  câc ứi)£> dụng chuyên dùng hoặc  đa Băng,  cốc l in h  kiện vi x ử  1Ý cho ta n h ữ n g  
khẵ  n ă n g  Irí tuệ có tlìề sẵn sàng s ủ  dụnp  như n g  ch ưa hoản chỉnh,  thi  (rong cái kh o ả n g  
¡rộng lừ  n h ữ n g  khả  nâ n g  « pỉiỗ biển » đó đến cốc eỗng  eụ ho àn  chỉnli cồn cỏ không ít địa 
hạ t  cho n h ữ n g  năng  ]ực irí tuệ cổ tỉiề ]ựe chọn và thi (hỗ, mặc  dầu tuyệt đối không p h ả i  
l ả  k h o ả n g  Irốiìg. Các khoảng  rộng  ổó bao gồm cải mà người  ta vẫn  thư ởn g  gọi lả f i rm w ar e  
vả s of (w are ,  đề tiội), ta lạm gọi chu ng  lồ ph àn  mèm —lử việc thiết  kẽ iìệ thống,  phàn mềra 
« 0  bả n  cho ãẾiì việc lập  t r ì n h  ứng  dụng.  Theo  sỗ liệu Ihống kê, đỗi vởi ngành  máy t ính 
•điện tủ' t r ong  vỏng 30 nSm qua ,  tồng chi phí  vè lập t r i n h  là hon  100 tỷ đô la, xẫp xỉ giá 
của tỗ t  cfi mốy l inh  đưọc  í ra ng  bị t rôn loàn ỉhể  giới. Một sỗ nư ớc  thuộc thễ giới thứ ba ,  
n h ư  Ấn Độ h à n g  nẵm thu nh ập  h o n  600 tr iệu đô la VÊ cốc sẵn pbẫni  lập trỉnli.  Tỷ lệ chị 
p h i  p h â n  mèm với  p h ă n  cứng t rong  ng ành  máy t inh  đư ợc  d iễn biến nh ư  sa u :

Ị
Những năm 50 N h ô n g  năm 60 Những năm  70 Những năm 80

I P h à n  cứng
L_,. . __ __

/0% 35% 20% 15%

1 Ph â n  mẽm
1

30% 65% 80% 85%

Mặc dẫu  vậy,  t rong v ổ r g  30 nSm qua,  t ro ng  khi giả tr ị  công nghiệp của ngành  máy 
IÍS1Ỉ1 l ăng  320 ỉăn ,  tỷ lệ hiện quả /giá ỉăĩig 1 triệu lẫn,  thỉ  nă ng  suSỉ lập  t r ình chỉ mới tăng  
3,6 lăn.  K h ư  vậy  lồ, mặc  dẫu t rong khi cái ph ẫ n  í rí  luộ được  * kỹ thuậ t  h ó a »  tăng lên và 
*»è r ộ n g  rẩ t  nhiều ve số lượng và càng ngà}7 càng rễ,  thi  cái ph ầ n  trí  tuệ chưa  « kỹ thuậ t  
ầ ó a  » vẫn chiếm một iỷ  lệ rẫi  lớn,  vẫn đắ t  và mức tăn g  Iiăng suất  còn khá  th ấ p !

Đo nhữ ng  điều nối t rên ,  I rong quá t r ì n h  xây dự ng  DgỀnh công nghiệp tin học ỏ 
i m é c  la,  đ ồ n g  thò i  với  việc p há t  t r iền một cách cỏ lựa chọn ,  và cân nhắc các hư ởn g  sản- 
s i iẫ t  l in h  kiện,  vật l iệu,  càn tích cục tò chức đễ p há t  t r i ỉ n  sớm và m ỏ  rộng  nh an h  việc 
liồi d ư ỡ n g  và khai  thác khả ti&ng làm p h ẫ n  mềm — ph â n  mềm cho các ứng dụng t rong 
nuérc.  và cỗ gắng sé m cỏ n h ữ n g  sẵn p h ầ m  ph ằn  mèĩíi cỏ khả  nă ng  ỉ rao đôi và xuăt khầu .  
Sti&Eg SỖIÌ p h ẵ m  phần  iĩ)Ễm hi£u llieo nghĩa rộiig nàv bao gôm cẵ các sản  phâtn « m è m »  
t i i8  eốe tìiiễt bị và mỗv l ính đs có sẵn,  và cả nhữ n g  phàĩỉ  « mễm » đê ghép vói ph à n  cứng 
«Sa  l inh  kiện,  vật  liệu lém nén  các sản phâm  là các thiẽt  bị t ĩn học-

Đê đầy m ạ n h  ứng  đựng kỹ thuậ t  vi xử lý và vi t in học  cũng n h ư  đỗ xây d ự n g  đài* 
» “Ị ằ n h  cống  nghiệp l in họe của, nư ớc  ía, theo các qu an  ổièitt nói t rên ,  chúng la k iễn n g h ị :

— Nhà nưởc  có ch ính sách và biện ph á p  m ạnh  mề hơn t rong  .việc p h á t  t r iễn n g ành  
k ỹ  t h u ậ t  t in hẹc  vó i  tư  cách là  một ng àn h  kinh tẽ — kỹ th uậ t  t rong cơ cẫu kinh tẽ chung;

(Xem t i ĩ p  trahq Í5 )
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Vfiép  theo trang  8)

«ủa  cả nước ,  t rên cơ sờ đỏ t ăag  cư ờ n g  (lau tir xảv (lựng công nghiệp tin học, p h á t  t r i e s  
nghiên  cứu và ứng dụng,  lô chức  kinh d o anh  và dịch vụ vè  tin học*

— Tiốn hà n h  m ạnh  mẽ hơn việc (tào tạo cán  bộ. Hiện nay cán  bí) t in họ« vả vỉ tin 
học của ta CÒL1 r ẫt  ít và  Ihiểu đư ợc  đ ào  tạo hệ thống.  Đè ứng  d ụ n g  cũng  nhir đễ tạo ra 
được  nhiễu sản phằ m — cả sàn  phầni  « ph à n  mèm » cho  công nghiộp  tin học, cằn  có một đòi 
ngũ lớn  cán bộ khoa học vè tin học. Đè nghị tăng cirờng đào tạo ồ  c;\c t r ư ở n g  đạ i  học. 

•đòng thời có thề cỏ nhữ ng  b iện  ph áp  đào tạo  đặc  biệt sau đạ i  học và  ngoài  đại  học TỚi
mục tìcu thiễt  thực và hiệu q uả  nh anh  chỏng hơn.

— Sự phá t  t r i ẽn  ngùnh kỷ th uậ t  vi xử lv và tin họe, nêu tiễn t r iẽn tỗt, sẽ cố ả nh  
hưởng  sâu rộng «lén hâu  hét các n g ành  sản  xuát .  k inh  lẽ và cảe hoạ t  động khác t rong  Jtă 
hội.  Việe chuần  bị điều kiện tổt đễ ứng (lụng kỹ thu ậ t  vi xắ  lý và vi t ia học t rong  eãe 
ngành ,  thí dụ  việc cải t iển lô chửe  và q u ả n  lý ở  các xí nghiệp,  càc n g à n h  k inh  tể, là cô  ý  
nghĩa rẫt  quan trọng,  nhièu khi  lá quvễ t đ ịnh ,  làm cho cáo ứng dụng thu đtrợc hiệu cjtiã 
lớn ,  và do đỏ mà việc ứng  dụng lại  tiẽp tục đirợc IĨ1 Ở rộng.

— Tham gia tích cực: vào chirơng t r inh  phà t  t r ien kỷ th uậ t  vi l ử  lý  và vi tir» học 
của các ntrớc xã hội chủ nghĩa,  có íỊẳng tim kiếin những  h ỉnh thức  hợp tác hợ p  lỷ và cở 
hiệu quả  với các nirỏrc a nh  ein : đỏiiíí thời  t r anh  thủ nhữ ng khả  năng hợp  tác quđe tể 
khác — Đối với  níỊành kỹ thuậ t  ¡nùi nhọn  này, 9ự hợp  táe (Ịiiốe tỗ là điỗư kiộĩi vò cừng qua  11 
t rọng  (lẽ xây dựn g và phả t  tr iền,  đặc biệt là t rong hoàn cảnh  chúng ta mởi birórc đâu  h ìn h  
th ành  trong khi t rân thẽ  giới nó đã đirỵc  phá t  t r iên từ khá l;lư và đa ng  có nhiều t ién b ờ  
n h a n h  chỏng.

Chúng ta t ién hà nh  việc học lập,  nghiên cứu và i'rn£Ị ' l ạn g  k í  thu ậ t  vi xử lý và vĩ 
t in học chira lâu,  một 80 kổt quả  đạ t  (lirạrư mới chỉ là birớc đàII. NhírniỊ, tin vảo sire mạnh, 
vô t-ùng to lớn  của tri tuệ con ngirời thẽ hiệu tror»^ nhìrng sản  p h ẳ m  Cira kỳ bs  n h ả  và  
t inh  tế này,  ch ' ing ta hy vọng và c5 gẳng p h ẫ n  (láu đễ cái b ỉ  nhỏ  và t inh tổ cùa kỹ th n ặ t  
vi xử lý và vi t in học n h a n h  chán«  (ti s:Vi vào mọi m í t  hoỊ t  (ỉộng cửa xă  hài ta, góp  p h à n  
đấc lự j  vào còn^ cuộc xây dựng chả  nghĩa xă hội ả  mrớc ta.


